
PHỤ LỤC

DANH MỤC MẶT HÀNG DO TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA VÀ DỊCH 
VỤ VÊ GIÁ TỔ CHỨC THU THẬP, MUA ĐỂ CẬP NHẬT VÀO CƠ SỞ DỮ 

LIỆU QUỐC GIA VỀ GIÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số ……………… của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Mã 
hàng 
hóa

Tên hàng hóa,
dịch vụ

Đặc điểm kinh tế,
kỹ thuật, quy cách

Đơn vị tính Loại 
giá Giá

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I 01 VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1 Xi măng PCB30 Bao 50kg Bao
2 Xi măng PCB40 Bao 50kg Bao
3 Xi măng PCB50 Bao 50kg Bao
4 Thép cuộn D6, D8 CB240 kg
5 Thép thanh vằn D10 CB300 kg
6 Phôi thép vuông 100×100, dài 12m kg
7 Phôi thép dẹt kg

8 Thép góc L50; L60; L63-65; 
L70-75; L80-100 kg

9 Ống nhựa Phi 90 loại 1 m
II 02 KHOÁNG SẢN
1 Quặng sắt Tấn
2 Mangan Tấn

3 Quặng Crôm Tấn

4 Quặng Titan Tấn

5 Quặng Đồng Tấn

6 Quặng Chì Tấn

7 Quặng Kẽm Tấn

8 Quặng Cobalt Tấn

9 Quặng Nikel Tấn

10 Quặng Nhôm Tấn

11 Quặng Thiếc Tấn

12 Quặng Vonfram Tấn

13 Quặng Bismut Tấn

14 Quặng Molybden Tấn

15 Quặng Lithi Tấn

16 Đất hiếm Tấn

17 Quặng Platin Tấn

18 Than đá Tấn

19 Quặng Apatit Tấn




